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PHỤ LỤC
DỰ TOÁN CHI TIẾT 

Thực hiện: Dự án 8- Thực hiện bình đẳng giới Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những
vấn đề cấp thiết đối với phu nữ và trẻ emNguồn kinh phí: Vốn sự nghiệp CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Năm 2025 chuyển nguồn thực hiện trong năm 2026)

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-PKT ngày     /8/2026 của Phòng Kinh tế)

STT Nội dung

Dự toán đơn vị lập

Ghi chú STT

Dự toán thẩm định

Chênh lệch Thuyết minh cơ sở lập dự toánĐơn vị
tính Số lượng Thời gian Định mức Thành tiền Nội dung Đơn vị

tính Số lượng Thời gian Định mức Thành tiền

Tổng cộng Tổng cộng 48.200.000

*
Triển khai gói chính sách hỗ trợ phụ nữ
DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe
trẻ em

48.200.000
* Triển khai gói chính sách hỗ trợ phụ nữ DTTS

sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em 48.200.000 Khoản 2, Điều 36, TT 55/TT-BTC
ngày 15/8/2023

1 Hỗ trợ  phụ nữ DTTS sinh đẻ  an toàn và
chăm sóc sức khỏe trẻ em 14.700.000

1.1
 Hỗ trợ chi phí đi lại cho bà mẹ và 01 người
chăm sóc khi  sinh con tại  cơ sở y tế  (tổng
cộng 02 người)

Đối
tượng 42 100.000 4.200.000 1

Hỗ trợ chi phí đi lại cho bà mẹ và 01
người nhà chăm sóc khi đến sinh con tại
cơ sở y tế (42 người x 100.000
đồng/người)

đồng 42 1 100.000 4.200.000 -
Gạch đầu dòng thứ 2 Điểm b, khoản

2, Điều 36 TT 55/TT-BTC ngày
15/8/2022

1.2

 Hỗ trợ gói vật tư chăm sóc khi sinh gồm bỉm
sơ sinh, băng vệ sinh cho bà mẹ, tã lót, áo sơ
sinh, mũ, bao tay, bao chân em bé, khăn lau
bé, túi đo lượng máu mất lúc sinh

Gói 21 500.000 10.500.000 2 Hỗ trợ gói vật tư chăm sóc khi sinh (21
mẹ x 500.000 đồng/gói/mẹ)

đồng 21 1 500.000 10.500.000 -
Gạch đầu dòng thứ 3 Điểm b, khoản

2, Điều 36 TT 55/TT-BTC ngày
15/8/2023

2  Hỗ trợ tiền ăn cho bà mẹ và người chăm
sóc 33.500.000 3 Hỗ trợ tiền ăn cho bà mẹ và người chăm

sóc
8.300.000 (25.200.000)

Gạch đầu dòng thứ 4 Điểm b, khoản
2, Điều 36 TT 55/TT-BTC ngày

15/8/2023

- Sinh mổ Người 20 5 50.000 5.000.000 3.1  Sinh  mổ  (20  người  x  05  ngày  x  50.000
đồng/ngày/người) đồng 20 5 50.000 5.000.000

- Sinh thường Người 22 3 50.000 3.300.000 3.2 Sinh  thường  (22  người  x  03  ngày  x  50.000
đồng/ngày/người) đồng 22 3 50.000 3.300.000

Hỗ trợ 01 lần lương thực, dinh dưỡng cho bà
mẹ nuôi con bú trong 6 tháng đầu sau sinh

số bà
mẹ 21 1.200.000 25.200.000 4

Hỗ trợ 01 lần lương thực, dinh dưỡng
cho bà mẹ nuôi con bú trong 6 tháng đầu
sau sinh (21 bà mẹ x 1.200.000 đồng/bà
mẹ)

đồng 21 1 1.200.000 25.200.000 -
Gạch đầu dòng thứ 5 Điểm b, khoản

2, Điều 36 TT 55/TT-BTC ngày
15/8/2023
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